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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung vi khuẩn Lactobacillus fermentum 

vào thức ăn lên sự đáp ứng miễn dịch tự nhiên của cá chẽm (Lates calcarifer). Thí nghiệm được bố trí với 4 
nghiệm thức và 3 lần lặp. Nghiệm thức đối chứng âm (NT 1): Không bổ sung vi khuẩn L. fermentum vào thức 
ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae vào xoang bụng cá; Nghiệm thức đối chứng dương (NT 
2): Không bổ sung vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn và cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae vào xoang bụng cá sau 
14 ngày thí nghiệm với liều tiêm là 1,9x105 CFU/mL/cá; Nghiệm thức 3 (NT 3): Bổ sung vi khuẩn L. fermentum 
vào thức ăn, mật độ 109 CFU/g thức ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae; Nghiệm thức 4 (NT 4): Bổ sung 
vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn, mật độ 109 CFU/g thức ăn và cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae vào xoang bụng 
cá sau 14 ngày cho ăn với liều tiêm là 1,9x105 CFU/mL/cá. Tỷ lệ sống của cá được theo dõi ngay sau khi cảm 
nhiễm S. iniae đến 14 ngày sau cảm nhiễm. Các chỉ tiêu huyết học và khả năng kháng S. iniae của huyết thanh 
cá chẽm được đánh giá vào 1, 14, 21 và 28 ngày thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy số lượng tế bào hồng 
cầu và tổng bạch cầu của cá ở NT 3 và NT 4 ở các ngày 14, 21 và ngày thứ 28 cao hơn so với NT 1 và NT 2 
(p<0,05). Ở thời điểm 21 ngày thí nghiệm: số lượng tổng bạch cầu và khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae của 
huyết thanh cá chẽm ở NT 4 cao hơn có ý nghĩa thống kê so với NT 2 (p<0,05); hoạt tính lysozyme ở NT 4 cao 
hơn nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với NT 2 (p>0,05). Ở thời điểm 28 ngày thí nghiệm, tỷ lệ 
sống của cá ở NT 2 và NT 4 lần lượt là 23,7% và 52,3%. 

Từ khóa: Cá chẽm, đáp ứng miễn dịch, vi khuẩn Lactobacillus fermentum.
ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate - effects of Lactobacillus fermentum supplement in diets on the in-
nate immune response of barramundi (Lates calcarifer). The experiment was designed in 4 treatments with 
triplicates. The negative control (NT 1): no L. fermentum supplement to the barramundi diet and no S. iniae 
i.p injection. The positive control (NT 2): no L. fermentum supplement to the barramundi diet and S. iniae i.p 
injection to the barramundi cavity after 14 days with the dose of 1.9x105 CFU/mL/fi sh. The treatment 3 (NT 
3): L. fermentum supplement to the barramundi diet at 109 CFU/g in feed and no S. iniae i.p injection. The 
treatment 4 (NT 4): L. fermentum supplement to the barramundi diet at 109 CFU/g in feed for 14 days before 
i.p injection to the barramundi with the dose of 1.9x105 CFU S. iniae /mL/fi sh. Blood samples were colleted on 
day 1, 14, 21 and 28 for hamatological analysis and the ability of fi sh serum collected to identify the against of 
S. iniae. The results showed that the number of red blood cells and total white blood cells of fi sh in NT 3 and 
NT 4 on day 14, 21 and 28 were signifi cantly higher than those from NT 1 and NT 2 (p<0.05). Total white blood 
cells of fi sh and the antagonistic ability of barramundi serum to S. iniae from NT 4 was signifi cantly higher 
than those from NT 2 (p<0.05) on day 21. The lysozyme activity of fi sh in NT 4 was not signifi cantly higher than 
those in NT 2 treatment (p>0.05) on day 21. On day 28, the survival rate of fi sh in NT 2 and NT 4 treatments 
were 23.7% and 52.3%, respectively. 

Keywords: Barramundi, immune response, Lactobacillus fermentum.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm gần đây, thành công của 

những mô hình nuôi cá chẽm đã khẳng định 
đây là đối tượng nuôi có hiệu quả kinh tế cao. 
Nghề nuôi cá chẽm thương phẩm phát triển 
mạnh ở một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long 
(Lý Văn Khánh và cộng sự, 2016). Riêng tại 
tỉnh Thừa Thiên Huế, cá chẽm được nuôi khá 
phổ biến và mang lại hiệu quả kinh tế cao (Trần 
Thị Cẩm Tú và cộng sự, 2017).

Theo Wendover (2010), cá chẽm nuôi tại 
Châu Á thường gặp một số bệnh do vi khuẩn, 
trong đó bệnh do vi khuẩn Streptococcus iniae 
khá phổ biến. Năm 1999, S. iniae gây bệnh trên 
cá chẽm nuôi tại Australia (Bromage và cộng 
sự, 1999). Năm 2009, vi khuẩn S. iniae được 
phân lập từ cá chẽm bị bệnh nuôi tại Khánh 
Hòa (Tran Vi Hich và cộng sự, 2013) và năm 
2016 được phân lập trên cá chẽm nuôi tại Thừa 
Thiên Huế (Trương Thị Hoa và cộng sự, 2018). 
Bệnh do S. iniae có thể gây ra tỷ lệ chết lên đến 
70% ở giai đoạn cá chẽm giống (Creeper và 
Buller, 2006). 

Một trong các biện pháp phòng trị bệnh trên 
động vật thủy sản đang được chú trọng hiện 
nay là dùng chế phẩm sinh học. Chế phẩm sinh 
học có thể tăng cường khả năng miễn dịch của 
cá chống lại vi khuẩn gây bệnh (Gatesoup, 
2008). Trong các nhóm vi sinh vật sử dụng 
làm chế phẩm sinh học, vi khuẩn Lactobacillus 
đang được nghiên cứu và sử dụng khá phổ 
biến. Vi khuẩn Lactobacillus có thể làm tăng 
cường phản ứng miễn dịch của vật chủ chống 
lại tác nhân gây bệnh, có khả năng bám vào tế 
bào biểu mô ruột, tồn tại và tăng mật độ trong 
ruột, ngăn chặn hoặc giảm sự bám vào tế bào 
của các tác nhân gây bệnh, cạnh tranh dinh 
dưỡng với vi khuẩn gây bệnh, tạo ra acid lactic, 
hydrogen peroxide và bacteriocin để ức chế sự 
phát triển của các tác nhân gây bệnh (Lauzon 
và Ringo, 2011). 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có các 
nghiên cứu về ảnh hưởng của việc bổ sung vi 
khuẩn L. fermentum vào thức ăn đến các chỉ 
huyết học và khả năng kháng vi khuẩn S. iniae 
trên cá chẽm. Vì vậy, nghiên cứu này được 
thực hiện nhằm xác định ảnh hưởng của việc 

bổ sung L. fermentum vào thức ăn đến sự biến 
động số lượng tế bào máu cá chẽm, khả năng 
ức chế S. iniae của huyết thanh và hoạt tính 
lysozyme trong huyết thanh cá chẽm từ đó có 
thể nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học với 
thành phần chính là L. fermentum để phòng 
bệnh xuất huyết do S. iniae gây ra, góp phần 
phát triển bền vững nghề nuôi cá chẽm.
II. ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu

Đối tượng: Một số chỉ tiêu miễn dịch của 
cá chẽm 

Vật liệu: Cá chẽm giai đoạn cá giống, được 
cung cấp từ trại sản xuất giống Vân Nam, xã 
Phú Thuận, huyện Phú Vang tỉnh Thừa Thiên 
Huế; Chủng vi khuẩn S. iniae HTA1 và chủng 
vi khuẩn L. fermentum C21 được cung cấp từ 
phòng thí nghiệm Bệnh thủy sản, khoa Thủy 
sản, trường Đại học Nông Lâm Huế.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Cá chẽm thí nghiệm

Cá chẽm giống được cung cấp từ Trại giống 
Thủy sản Vân Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số 
lượng cá bố trí thí nghiệm là 240 con, cá có 
chiều dài trung bình 8,3 cm/con và khối lượng 
trung bình 11,4 g/con. Sau khi chuyển về Khoa 
Thủy sản, trường Đại học Nông Lâm Huế, cá 
chẽm được thả vào 12 bể nhựa có thể tích 80 L, 
mỗi bể thả 20 con. Cá được nuôi trong hệ thống 
bể thí nghiệm 14 ngày trước khi tiến hành thí 
nghiệm. Trong quá trình nuôi, một số yếu tố 
môi trường được duy trì ở mức thích hợp cho 
cá phát triển. Cá được cho ăn bằng thức ăn 
Nanolis C (Ocialis, Việt Nam), cho ăn 2 lần/
ngày vào lúc 8 giờ và 17 giờ, mỗi lần cho ăn 
8% khối lượng thân (theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất).

Thành phần dinh dưỡng của thức ăn Nano-
lis C: protein thô: 58%; protein tiêu hóa 55%; 
xơ thô 1%; canxi 2,5 - 3,5%; phốt pho tổng số 
1,5 – 2,5%; lysin tổng số 3,2%; methionin và 
cystine tổng số 2%. (Ocialis, Việt Nam)
2.2. Chuẩn bị vi khuẩn thí nghiệm

Chủng vi khuẩn S. iniae HTA1 được nuôi 
sinh khối trong môi trường TSB có bổ sung 
1,5% NaCl ở nhiệt độ 28ºC, sau 24 giờ, tiến 
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hành ly tâm, đo mật độ quang bằng máy đo 
quang phổ ở bước sóng 600 nm. Sau đó pha 
loãng vi khuẩn đến mật độ 1,9x105 CFU/mL 
để cảm nhiễm trên cá (đây là liều gây chết 50% 
(LD50 – Lethal dose 50) trên cá chẽm giống của 
chủng vi khuẩn S. iniae HTA1), (Trương Thị 
Hoa và cộng sự, 2018)

Chủng vi khuẩn L. fermentum C21 được 
nuôi sinh khối trong ống falcon 50mL có chứa 
30mL môi trường MRS ở nhiệt độ 28ºC trong 
24 giờ, tiến hành ly tâm,  đo mật độ quang bằng 
máy đo quang phổ ở bước sóng 600 nm, sau đó 
pha loãng vi khuẩn đến mật độ 1010 CFU/mL 
để trộn vào thức ăn cho cá.

Chuẩn bị thức ăn cho cá: vi khuẩn L. 
fermentum mật độ 1010 CFU/mL sẽ được hòa 
đều vào 10 mL nước muối sinh lý trên máy 
Vortex (IKA, Đức) và xịt đều vào 100g thức ăn 
bằng bình xịt vô trùng. Thức ăn sau khi chuẩn 
bị được cho ăn ngay.
2.3. Bố trí thí nghiệm

Bố trí thí nghiệm theo phương pháp của 
Allameh et al. (2013). Thí nghiệm được bố trí 
với 04 nghiệm thức và 03 lần lặp lại. Nghiệm 
thức đối chứng âm (nghiệm thức 1 (NT 1)): 
Không bổ sung vi khuẩn L. fermentum vào 
thức ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae 
vào xoang bụng cá; Nghiệm thức đối chứng 
dương (nghiệm thức 2 (NT 2)): Không bổ sung 
vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn và cảm 
nhiễm vi khuẩn S. iniae vào xoang bụng cá sau 
14 ngày thí nghiệm với liều tiêm là 1,9x105 
CFU/mL/cá; Nghiệm thức 3 (NT 3): Bổ sung 
vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn, mật độ 109 
CFU/g thức ăn và không cảm nhiễm vi khuẩn 
S. iniae; Nghiệm thức 4 (NT 4): Bổ sung vi 
khuẩn L. fermentum vào thức ăn, mật độ 109 
CFU/g thức ăn và cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae 
vào xoang bụng cá sau 14 ngày cho ăn với liều 
tiêm là 1,9x105 CFU/mL/cá.

Theo dõi thí nghiệm trong 28 ngày, tiến 
hành lấy máu ở động mạch đuôi vào ngày thí 
nghiệm 1; 14; 21 và 28 ở các nghiệm thức (mỗi 
lần thu mẫu lấy 03 con/bể và không thả lại) để 
xác định số lượng tế bào máu, khả năng ức chế 
S. iniae của huyết thanh và hoạt tính lysozyme 
trong huyết thanh.

2.4. Phương pháp xác định các chỉ tiêu huyết 
học
2.4.1. Định lượng hồng cầu

Số lượng hồng cầu trong máu của cá được 
xác định theo phương pháp của Natt và Herrick 
(1952). Mật độ hồng cầu được xác định bằng 
buồng đếm Neubauer và được tính theo công 
thức: HC (tế bào/mm³) = C x 10 x 5 x 200

(C là tổng số hồng cầu trong 5 vùng đếm)
2.4.2. Định lượng tổng bạch cầu

Sau khi lấy máu, nhỏ một giọt máu lên lame 
kính, cho lamel chạm vào giọt máu, đẩy lamel 
ngược về phía trước. Mẫu máu sau khi khô được 
cố định bằng cách ngâm trong methanol 2 phút. 
Để mẫu khô tự nhiên và nhuộm bằng Wright và 
Giemsa. Số lượng tổng bạch cầu trong máu cá 
được xác định theo phương pháp của Chinabut 
và cộng sự. (1991) theo công thức: 

(TBC: mật độ tổng bạch cầu (tb/mm³); R: mật 
độ hồng cầu trên buồng đếm hồng cầu (tb/
mm³))
2.5. Xác định khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae 
của huyết thanh

Khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae của huyết 
thanh cá chẽm được xác định theo phương 
pháp của Phuong và cộng sự (2007). Chủng vi 
khuẩn S. iniae được nuôi sinh khối trong môi 
trường TSB có bổ sung 1,5% NaCl, sau 24 giờ, 
tiến hành ly tâm 6500 vòng/phút trong 5 phút, 
loại bỏ phần dịch nổi sau ly tâm, bổ sung thêm 
nước muối sinh lý và tiếp tục ly tâm lần 2, lần 
3. Sau đó bổ sung nước muối sinh lý để tạo 
dung dịch huyền phù, đo mật độ quang bằng 
máy đo quang phổ ở bước sóng 600 nm, xác 
định mật độ vi khuẩn cần sử dụng là 106 CFU/
mL. Mẫu máu cá sau khi lấy được cho vào ống 
eppendorf 1,5mL, tiến hành ly tâm 6500 vòng/
phút trong 5 phút, lấy phần huyết thanh. Lấy 
75µL dịch huyền phù vi khuẩn S. iniae mật 
độ là 106 CFU/mL và 25µL huyết thanh cho 
vào đĩa 96 giếng đáy phẳng. Giếng đối chứng 
dương (control): cho vào 75µL dịch huyền 
phù vi khuẩn S. iniae mật độ là 106 CFU/mL 
và 25µL nước cất vô trùng. Giếng đối chứng 
âm (blank): cho vào 75µL môi trường TSB 
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và 25µL nước cất vô trùng. Ủ mẫu qua đêm ở 
28ºC. Sau đó thêm 100 µL TBTB (Thiazolyl 
Blue Tetrazolium Bromide); (TBTB được pha 
trong nước cất vô trùng với liều lượng 5mg/
mL) vào các giếng và lắc trong 15 giây, đo mật 
độ quang của các giếng bằng máy đo quang 
phổ ở bước sóng 600 nm. Số vi khuẩn S. iniae 
bị ức chế (Suc (%)) bởi huyết thanh của cá chẽm 
được tính theo công thức:

(Suc (%): Tỷ lệ (%) vi khuẩn bị ức chế bởi huyết 
thanh; OD: Mật độ quang; OD control: Mật độ 
quang ở giếng đối chứng dương; OD blank: 
Mật độ quang ở giếng đối chứng âm)
2.6. Xác định hoạt tính lysozyme trong huyết 
thanh

Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh cá 
chẽm được xác định theo phương pháp của 
Kumar và cộng sự (2007). Dựng đường chuẩn 
lysozyme với các nồng độ 0, 2, 4, 8 và 16 μg/
mL. Cho 10 μL dung dịch từ các nồng độ trên 
cho vào đĩa 96 giếng, tiếp theo cho 200 μL/
giếng dịch huyền phù Micrococcus luteus 
(Himedia, Ấn Độ), xác định đường giá trị chuẩn 
về khả năng phân giải Micrococcus luteus của 
lysozyme. Đối với mẫu huyết thanh của cá, 
huyết thanh được pha loãng với dung dịch đệm 
phosphate đến nồng độ cuối cùng là 0,33 mg/
mL. Lấy 3 mL dung dịch Micrococcus luteus 
cho vào 50 mL mẫu huyết thanh đã pha loãng 
trong đệm phosphate, trộn đều mẫu trong 15 

giây. Đọc kết quả ở máy đo quang phổ, bước 
sóng 450 nm sau khi trộn 60 giây. Sự hấp thụ 
được so sánh với lysozyme tiêu chuẩn của hoạt 
tính dựa vào đường chuẩn lysozyme về khả 
năng phân giải Micrococcus luteus. Hoạt tính 
lysozyme được xác định bằng đơn vị/phút/mg 
protein của huyết thanh. Một đơn vị lysozyme 
(U) được xác định là lượng lysozyme sẽ làm 
giảm độ hấp thụ ở bước sóng 450 nm với 0,001 
đơn vị hấp phụ/phút/mg (U/phút/mg).
2.7 Xác định tỷ lệ sống của cá

Theo dõi thí nghiệm, ghi nhận dấu hiệu 
bệnh lý của cá bị bệnh và tiến hành phân lập 
lại vi khuẩn từ gan, thận, lách và não các mẫu 
cá bệnh. Xác định tổng số cá sống sau 14 ngày 
cảm nhiễm S. iniae. Tỷ lệ sống của cá được xác 
định theo công thức (Kumar và cộng sự, 2007):

 
3. Xử lý số liệu

Số liệu thô thí nghiệm được nhập và xử lý 
sơ bộ trên phần mềm Microsoft Excel 2016, 
sau đó phân tích phương sai (ANOVA) hai 
nhân tố theo mô hình tuyến tính tổng quát 
(General Linear Model) trên phần mềm SPSS 
version 20.
III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN
1. Kết quả xác định các chỉ tiêu huyết học 
của cá chẽm
1.1. Số lượng hồng cầu trong máu cá chẽm

Hình 1. Biến động số lượng hồng cầu trong máu cá chẽm.

Ghi chú: Gạch đứng trên đầu các cột trong hình là độ lệch chuẩn; 
Các cột trong cùng ngày có các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
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Theo dõi biến động số lượng hồng cầu trong 
máu cá chẽm thí nghiệm vào các ngày 1; 14; 21 
và ngày thứ 28 của thí nghiệm cho thấy, ở ngày 
đầu thí nghiệm số lượng hồng cầu dao động 
từ 2,34x106– 2,47x106 tb/mm³ và không có sự 
khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm 
thức thí nghiệm (p>0,05). Ở ngày thứ 14, số 
lượng hồng cầu ở NT 1 và NT 2 lần lượt là 
2,57x106 tb/mm³ và 2,85x106 tb/mm³ thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT 3 
(3,67x106 tb/mm³) và NT 4 (3,8x106 tb/mm³). 
Ở thời điểm 21 ngày, số lượng hồng cầu ở NT 
3 cao nhất (4,05x106 tb/mm³), cao có ý nghĩa 
thống kê so với các nghiệm thức khác (p<0,05). 
Đến ngày thứ 28, số lượng hồng cầu ở NT 3 là 
4,76x106 tb/mm³ và cao hơn so với các nghiệm 
thức còn lại (p<0,05); trong khi đó NT 2 và NT 
4, số lượng hồng cầu lần lượt là 2,67x106 tb/
mm³ và 3,24x106 tb/mm³, thấp hơn có ý nghĩa 
thống kê (p<0,05) so với NT 1 và NT 3. Như 
vậy có thể thấy rằng ở NT 3 (bổ sung vi khuẩn 
L. fermentum vào thức ăn và không cảm nhiễm 
S. iniae), số lượng hồng cầu vào ngày thứ 21 
và 28 cao hơn so với các nghiệm thức khác. 
Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy ở ngày 
thứ 14 (trước khi gây cảm nhiễm vi khuẩn S. 
iniae), số lượng hồng cầu ở NT 3 và NT 4 (có 
bổ sung L. fermentum vào thức ăn) cao hơn 
có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT 1 và 
NT 2 (không bổ sung L. fermentum vào thức 
ăn). Sau khi cảm nhiễm vi khuẩn S. iniae, số 
lượng hồng cầu ở NT 2 và NT 4 giảm, trong 
đó ở NT 2 (cảm nhiễm S. iniae và không bổ 
sung vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn) số 
lượng hồng cầu thấp hơn có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với NT 4 (cảm nhiễm S. iniae và bổ 
sung L. fermentum vào thức ăn). (Hình 1)

Như vậy có thể thấy rằng việc bổ sung vi 
khuẩn L. fermentum vào thức ăn đã làm tăng 
số lượng hồng cầu trong máu cá, giúp bảo vệ 
cơ thể hạn chế tác hại của mầm bệnh. Tương 
tự với nghiên cứu của Irianto và Austin (2002) 
cho rằng việc bổ sung vi khuẩn lactic vào thức 
ăn với liều 107 CFU/g thức ăn có thể làm gia 
tăng đáng kể số lượng hồng cầu của cá hồi 
(Oncorhynchus mykiss) trong 14 ngày cho ăn. 
Theo Sampath và cộng sự (1998), các thông số 

huyết học của cá nói chung và số lượng hồng 
cầu nói riêng được sử dụng làm tiêu chí đánh 
giá tình trạng sức khỏe của cá. Số lượng hồng 
cầu trong máu cá biến động do nhiều nguyên 
nhân, trong đó khi cơ thể cá nhiễm mầm bệnh 
vi khuẩn, số lượng hồng cầu giảm do bị vi 
khuẩn phá hủy (Martins và cộng sự, 2008). 
Theo Anderson và cộng sự (1996), số lượng 
hồng cầu trên cá chẽm dao động từ 3,25x106 –  
5,2x106 tb/mm³. Trên cá trôi Ấn Độ, số lượng 
hồng cầu dao động từ 1,77x106 – 2,35x106 
tb/mm³, sau khi cảm nhiễm Aeromonas 
hydrophila, số lượng hồng cầu của cá giảm 
(1,61x106 – 1,8x106 tb/mm³) trong 20 ngày thí 
nghiệm (Kumar và cộng sự, 2007). 
1.2. Số lượng tổng bạch cầu trong máu cá 
chẽm

Kết quả xác định số lượng tổng bạch cầu 
trong máu cá chẽm cho thấy ngày đầu của thí 
nghiệm, số lượng tổng bạch cầu ở các nghiệm 
thức dao động từ 2,27x105 – 2,38x105 tb/mm³ 
và không có sự khác biệt thống kê giữa các 
nghiệm thức thí nghiệm (p>0,05). Đến ngày 
thứ 14 (trước khi gây cảm nhiễm vi khuẩn S. 
iniae), số lượng tổng bạch cầu ở NT 1 và NT 
2 lần lượt là 2,47x105 tb/mm³ và 2,52x105 tb/
mm³, thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) 
so với tổng bạch cầu ở NT 3 (3,43x105 tb/
mm³) và NT 4 (3,45x105 tb/mm³). Kết quả này 
cho thấy ở ngày thứ 14, số lượng tổng bạch 
cầu ở 2 nghiệm thức có bổ sung vi khuẩn L. 
fermentum vào thức ăn (NT3 và NT4) đã khác 
biệt có ý nghĩa thống kê so với 2 nghiệm thức 
còn lại (NT1 và NT2 không bổ sung vi khuẩn 
L. fermentum vào thức ăn). Đến ngày thứ 21, 
số lượng tổng bạch cầu ở NT 1 là 2,69x105 tb/
mm³, thấp hơn nhưng không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (p>0,05) so với NT 2; số lượng 
tổng bạch cầu ở NT 3 và NT 4 cao hơn và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT 1 
và NT 2. Đến ngày thứ 28, số lượng tổng bạch 
cầu ở NT 1 là 2,94x105 tb/mm³, thấp hơn có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm 
thức khác. Điều này cho thấy đến ngày thứ 28, 
số lượng tổng bạch cầu ở NT 2 mới tăng lên và 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 
so với NT 3 và NT 4 Như vậy có thể thấy rằng 
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việc bổ sung vi khuẩn L. fermentum vào thức 
ăn đã kích hoạt số lượng bạch cầu tăng lên 
từ rất sớm (ngày thứ 14), giúp bảo vệ cơ thể 
chống lại sự xâm nhiễm của vi khuẩn S. iniae. 
(Hình 2)

Theo Anderson và cộng sự (1996), số lượng 
tổng bạch cầu trong máu cá chẽm dao động 
từ 0,65x105 – 5,6x105 tb/mm³ và trung bình 
là 4,48x105 tb/mm³. Bạch cầu là những tế bào 
máu có nhân, kích thước khác nhau tùy thuộc 
vào từng loại bạch cầu và là thành phần cơ bản 
của hệ thống miễn dịch, với chức năng bảo vệ 
cơ thể, bạch cầu có vai trò thực bào và đáp ứng 
miễn dịch chống lại mầm bệnh xâm nhập và các 
nhân tố bất lợi khác (Zinkl và cộng sự, 1991). 
Do đó kết quả thí nghiệm này cho thấy ở NT 2 
và NT 4, sau khi cảm nhiễm S. iniae, số lượng 
tổng bạch cầu tăng. Như vậy, bên cạnh sự suy 
giảm số lượng hồng cầu ở NT 2 và NT 4 sau 
khi cảm nhiễm S. iniae, số lượng tổng bạch cầu 
tăng ở 2 nghiệm thức này. Tương tự với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thu Dung (2016), số 
lượng tổng bạch cầu trong máu cá kèo bị bệnh 
xuất huyết do Streptococcus dysgalactiae cao 
hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với cá 
không bị bệnh. Theo Kumar và cộng sự (2007), 
số lượng tổng bạch cầu trong máu cá trôi Ấn Độ 
dao động từ 1,17x105 - 1,61x105 tb/mm³, tổng 

bạch cầu tăng cao nhất ở thí nghiệm bổ sung 
gelatin vào thức ăn và cảm nhiễm vi khuẩn A. 
hydrophila. 
2. Khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae của 
huyết thanh cá chẽm

Kết quả nghiên cứu khả năng ức chế vi 
khuẩn S. iniae của huyết thanh cho thấy tỷ lệ 
(%) vi khuẩn S. iniae bị ức chế bởi huyết thanh 
cá chẽm ở các nghiệm thức tăng trong 28 ngày 
thí nghiệm. Khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae 
của huyết thanh cá chẽm không có sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê (p>0,05) ở các nghiệm 
thức vào ngày 1 và ngày thứ 14 của thí nghiệm. 
Đến ngày thứ 21, khả năng ức chế vi khuẩn S. 
iniae của huyết thanh ở NT 4 (có bổ sung L. 
fermentum và cảm nhiễm S. iniae) cao hơn có 
ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm 
thức khác. Ở NT 3 (bổ sung L. fermentum và 
không cảm nhiễm S. iniae) khả năng ức chế S. 
iniae của huyết thanh cao có ý nghĩa thống kê 
(p<0,05) so với các NT 1 và NT 2. Đến ngày 
thứ 28, khả năng ức chế S. iniae của huyết 
thanh ở NT 4 cao hơn so với NT 2 (p<0,05). 
(Bảng 1)

Kết quả này cho thấy khi bổ sung L. 
fermentum vào thức ăn cho cá chẽm và cảm 
nhiễm S. iniae, khả năng ức chế S. iniae của 
huyết thanh cao hơn so với các nghiệm thức 

 Hình 2. Biến động số lượng tổng bạch cầu trong máu cá chẽm.

Ghi chú: Gạch đứng trên đầu các cột trong hình là độ lệch chuẩn; 
Các cột trong cùng ngày có các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).
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khác. Do đó, tỷ lệ sống của cá chẽm ở NT 4 
cao hơn so với NT 2. Tương tự với nghiên cứu 
của Allameh và cộng sự (2013), vi khuẩn L. 
fermentum phân lập từ dạ dày cá lóc có khả 
năng tăng sức đề kháng của cá khi bổ sung 
vào thức ăn, vi khuẩn L. fermentum điều chỉnh 
hệ vi sinh vật đường ruột, làm tăng cường 
các thông số miễn dịch và huyết học kháng 
lại vi khuẩn gây bệnh trên cá. Trên cá chẽm 
(Dicentrarchus labrax), sử dụng Lactobacillus 
delbrueckii làm giàu rotifer để làm thức ăn 
cho cá chẽm có tác dụng gia tăng hoạt động hệ 
miễn dịch của cá (Carnevali và cộng sự, 2006). 
Theo Irianto và Austin (2002), khi bổ sung vi 
khuẩn Carnobacterium sp. vào thức ăn cho cá 
hồi (Oncorhynchus mykiss) với liều lượng 106 

- 108  CFU/g thức ăn, làm tăng tỷ lệ sống, tăng 
tốc độ tăng trưởng và tăng hoạt động hệ miễn 
dịch của cá.
3. Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh

Kết quả xác định hoạt tính lysozyme trong 
huyết thanh cá chẽm vào ngày đầu tiên của thí 
nghiệm ở các nghiệm thức dao động từ 725,3 
– 768,2 U/phút/mg và không có sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê giữa các nghiệm thức thí 
nghiệm (p>0,05). Đến ngày thứ 14, hoạt tính 
lysozyme ở NT 4 là 1021,4 U/phút/mg, cao 
hơn có ý nghĩa thống kê so với NT 1 (785,9 
U/phút/mg); hoạt tính lysozyme trong huyết 
thanh cá chẽm ở NT 3 và NT 4 (có bổ sung 
L. fermentum vào thức ăn) cao hơn và khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với NT 
1 và NT 2 (không bổ sung L. fermentum vào 
thức ăn). Đến ngày thứ 21, hoạt tính lysozyme 
ở NT 1 là 840,2 U/phút/mg, thấp hơn có ý 
nghĩa thống kê so với các nghiệm thức khác 
(p<0,05); ở NT 4 (có bổ sung L. fermentum 
vào thức ăn và cảm nhiễm S. iniae) hoạt tính 
lysozyme của huyết thanh cao hơn nhưng 

không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 
NT 2 (không bổ sung L. fermentum vào thức 
ăn và cảm nhiễm S. iniae), (p>0.05). Đến 
ngày thứ 28, hoạt tính lysozyme ở NT 2 và NT 
4 lần lượt là 1133,9 U/phút/mg và 1010,5 U/
phút/mg; hoạt tính lysozyme của huyết thanh 
cá chẽm ở NT 4 (có bổ sung L. fermentum vào 
thức ăn và cảm nhiễm S. iniae) thấp hơn nhưng 
không khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) 
so với NT 2 (không bổ sung L. fermentum vào 
thức ăn và cảm nhiễm S. iniae) và NT 3 (chỉ 
bổ sung L. fermentum vào thức ăn). (Hình 3) 

Tương tự với nghiên cứu của Kumar và 
cộng sự (2007), hoạt tính lysozyme trong 
huyết thanh cá trôi Ấn Độ (Labeo rohita) dao 
động từ 675,41 – 903,60 U/phút/mg. Sau khi 
cảm nhiễm vi khuẩn Aeromonas hydrophila 
vào xoang bụng với liều tiêm là 1,8x108 CFU/
mL, hoạt tính lysozyme trong huyết thanh của 
cá tăng và dao động trong khoảng 826,71 - 
1123,34 U/phút/mg. Theo Trinh Dinh Khuyen 
và cộng sự (2017), khi bổ sung lactoferrin vào 
thức ăn với các khẩu phần ăn khác nhau và 
cảm nhiễm vi khuẩn Aeromonas salmonicida, 
hoạt tính lysozyme trong huyết thanh cá 
hồi (Oncorhynchus mykiss) dao động trong 
khoảng 1100 – 1700 U/phút/mg và không có 
sự sai khác có ý nghĩa thống kê ở các nghiệm 
thức thí nghiệm nhưng tỷ lệ sống của cá ở 
các nghiệm thức thí nghiệm cao hơn so với 
nghiệm thức đối chứng. Tương tự với nghiên 
cứu này và kết quả các nghiên cứu của Kumar 
và cộng sự (2007) và Trinh Dinh Khuyen và 
cộng sự (2017) cho thấy lysozyme đóng một 
vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch 
không đặc hiệu của cá và có khả năng kích 
thích hệ miễn dịch của cá chống lại các tác 
nhân vi khuẩn gây bệnh.

Các giá trị trong cùng cột có các chữ cái (a, b, c, d) khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Bảng 1: Khả năng ức chế vi khuẩn S. iniae của huyết thanh cá chẽm

Nghiệm thức
thí nghiệm

Ức chế vi khuẩn S. iniae của huyết thanh (%); (TB±SD)
1 ngày 14 ngày 21 ngày 28 ngày

NT 1 21,3±3,2a 26,7±1,5a 31,0±4,6a 35,0±5,0a

NT 2 24,7±5,0a 30,0±5,6a 43,0±3,0b 46,3±3,5b

NT 3 26,0±4,0a 32,3±8,0a 55,0±5,0c 60,7±1,2c

NT 4 24,7±2,9a 34,3±4,7a 74,0±2,6d 64,3±2,1c
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4. Tỷ lệ sống của cá
Kết quả theo dõi tỷ lệ sống của cá cho thấy 

ở NT 2 và NT 4, sau khi cảm nhiễm S. iniae 
đến 28 ngày thí nghiệm, tỷ lệ sống của cá chẽm 
lần lượt là 23,7% và 52,3%. Điều này cho thấy 
ở NT 4, cá được cho ăn thức ăn bổ sung L. 
fermentum và cảm nhiễm S. iniae có tỷ lệ sống 
cao hơn có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 
NT 2 (không bổ sung L. fermentum vào thức ăn 
và cảm nhiễm S. iniae. Trong khi đó ở NT 1 và 

NT 3 không cảm nhiễm S. iniae, tỷ lệ sống của 
cá là 100% (Hình 4). 

Tương tự với nghiên cứu của Allameh và 
cộng sự (2013), khi bổ sung L. fermentum vào 
thức ăn cho cá lóc (Channa striatus) với liều 
lượng 107 CFU/g thức ăn và cảm nhiễm A. 
hydrophila, tỷ lệ sống của cá là 56,6%, trong 
khi đó ở nghiệm thức đối chứng (không bổ 
sung L. fermentum vào thức ăn và cảm nhiễm 
A. hydrophila) tỷ lệ sống của cá là 0%. 

Hình 3. Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh cá chẽm.

Ghi chú: Gạch đứng trên đầu các cột trong hình là độ lệch chuẩn; 
Các cột trong cùng ngày có các chữ cái a, b, c, d khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

Ghi chú: Gạch đứng trên đầu các cột trong hình là độ lệch chuẩn.
Hình 4. Tỷ lệ sống của cá sau khi cảm nhiễm S. iniae.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận

Cá chẽm cho ăn thức ăn có bổ sung L. 
fermentum có số lượng hồng cầu và tổng bạch 

cầu tăng so với nghiệm thức không bổ sung 
L. fermentum vào thức ăn. Tỷ lệ sống và khả 
năng ức chế S. iniae của huyết thanh cá chẽm ở 
nghiệm thức có bổ sung L. fermentum vào thức 
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ăn và cảm nhiễm S. iniae cao hơn có ý nghĩa 
thống kê so với nghiệm thức không bổ sung L. 
fermentum vào thức ăn và cảm nhiễm S. iniae. 
Hoạt tính lysozyme trong huyết thanh cá chẽm 
ở nghiệm thức không bổ sung L. fermentum 
vào thức ăn và không cảm nhiễm S. iniae thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm 
thức khác.

2. Kiến nghị
Tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ 

sung vi khuẩn L. fermentum vào thức ăn đến 
khả năng kháng bệnh do vi khuẩn S. iniae trên 
cá chẽm trong điều kiện thực tế tại vùng nuôi.
LỜI CẢM ƠN 

Nhóm tác giả xin cảm ơn Trường Đại học 
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